
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
CÔNG TY CỔ PHẦN

2. Địa chỉ trụ sở chính
Số 471 đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh Liệt, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 024.38540401

Website: 
http://www.licogi18.com.vn

Số Fax: 024.38545721
Thư điện tử: licogi18.info@gmail.com

3. Vốn điều lệ: 457.397.930.000 đồng.

Mã số doanh nghiệp: 0800001612
Đăng ký lần đầu: ngày 01 tháng 07 năm 2008

Đăng ký thay đổi lần thứ: 12, ngày 08 tháng 05 năm 2026

Chức danh:

Giới tính: Nam

Ngày, tháng, năm sinh: 13/01/1972

Số định danh cá nhân: 030072004017

Địa chỉ liên lạc: TDP Vinhomes Green Bay, Phường Đại Mỗ, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

Chủ tịch hội đồng quản trị

Quốc tịch: Việt Nam
* Họ, chữ đệm và tên: BÙI THANH TUYÊN

4. Người đại diện theo pháp luật của công ty

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỞ TÀI CHÍNH THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH VÀ 

TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

1. Tên công ty

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: CONSTRUCTION AND INVESTMENT 
JOINT STOCK COMPANY NO 18
Tên công ty viết tắt: LICOGI- 18

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY 
DỰNG SỐ 18

Bằng chữ: Bốn trăm năm mươi bảy tỷ ba trăm chín mươi bảy triệu chín 
trăm ba mươi nghìn  đồng

10.000 đồngMệnh giá cổ phần:
45.739.793Tổng số cổ phần:

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
KT.TRƯỞNG PHÒNG



GIẤY XÁC NHẬN
Về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

     PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH VÀ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP: Thành 
phố Hà Nội
     Địa chỉ trụ sở: Khu liên cơ Vân Hồ - 52 Lê Đại Hành, Phường Hai Bà Trưng, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam
     Điện thoại: 024 38248989 máy lẻ 191          Số Fax: 
     Thư điện tử: pdkkdtcdn_sotc@hanoi.gov.vn          
Website: www.sotaichinh.hanoi.gov.vn

Xác nhận:
     Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18
     Mã số doanh nghiệp: 0800001612

Số:

     Đã thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đến cơ quan đăng ký 
kinh doanh.
     Thông tin của doanh nghiệp đã được cập nhật vào Hệ thống thông tin quốc gia về 
đăng ký doanh nghiệp như sau:

STT Tên ngành Mã ngành
1 Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810
2 Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch 

cao
2395

3 Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
Chi tiết: Gia công, chế tạo các sản phẩm cơ khí xây dựng, cốp 
pha định hình, dàn giáo, nhà công nghiệp

2592

4 Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320
5 Thoát nước và xử lý nước thải 3700
6 Xây dựng nhà để ở 4101
7 Xây dựng nhà không để ở 4102
8 Xây dựng công trình đường sắt 4211
9 Xây dựng công trình đường bộ 4212(Chính)
10 Xây dựng công trình điện 4221
11 Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222
12 Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 4223
13 Xây dựng công trình công ích khác 4229

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỞ TÀI CHÍNH THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2026

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH VÀ TÀI 
CHÍNH DOANH NGHIỆP     



STT Tên ngành Mã ngành
14 Xây dựng công trình thủy 4291
15 Xây dựng công trình khai khoáng 4292
16 Xây dựng công trình chế biến, chế tạo 4293
17 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299
18 Phá dỡ

Chi tiết: Phá hủy hoặc đập các tòa nhà và các công trình khác
4311

19 Chuẩn bị mặt bằng 4312
20 Lắp đặt hệ thống điện 4321
21 Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 

không khí
4322

22 Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329
23 Hoàn thiện công trình xây dựng 4330
24 Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390
25 Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652
26 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659
27 Sản xuất điện từ nguồn năng lượng không tái tạo 3511
28 Sản xuất điện từ nguồn năng lượng tái tạo 3512
29 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933
30 Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210
31 Truyền tải và phân phối điện

- Phát điện, 
- Truyền tải điện, 
- Phân phối điện. 

3513

32 Khai thác, xử lý và cung cấp nước 3600
33 Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động

(Không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ 
trường)

5610

34 Thu gom rác thải không độc hại 3811
35 Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630
36 Thu gom rác thải độc hại 3812
37 Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 

chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Kinh doanh bất động sản

6810

38 Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại 3821
39 Xử lý và tiêu hủy rác thải độc hại 3822
40 Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan 7110
41 Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp 8110
42 Vệ sinh chung nhà cửa 8121
43 Kiểm tra và phân tích kỹ thuật 7120
44 Dịch vụ vệ sinh khác 8129
45 Cho thuê xe có động cơ 7710
46 Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 

kèm người điều khiển
7730



STT Tên ngành Mã ngành
47 Dịch vụ cảnh quan 8130
48 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 

phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

49 Cơ sở lưu trú khác 5590
50 Hoạt động của các cơ sở thể thao 9311
51 Hoạt động vui chơi giải trí khác 9329
52 Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 

với khách hàng
5621

53 Dịch vụ ăn uống khác 5629
54 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ

- Hoạt động của các bến, bãi ô tô, điểm bốc xếp hàng hóa; 
- Hoạt động quản lý đường bộ, cầu, đường hầm, bãi đỗ xe ô tô 
hoặc gara ôtô, bãi để xe đạp, xe máy; 

5225

55 Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí 7721
56 Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác 7729
57 Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề 9321
58 Hoạt động thể thao khác 9319
59 Dịch vụ spa và xông hơi 9623
60 Sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị 3312
61 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4673
62 Khách sạn và dịch vụ lưu trú tương tự 5510
63 Dịch vụ trung gian cho hoạt động bất động sản

- Dịch vụ môi giới bất động sản
6821

64 Hoạt động bất động sản khác trên cơ sở phí hoặc hợp đồng
- Dịch vụ quản lý bất động sản
- Dịch vụ tư vấn bất động sản
- Dịch vụ quảng cáo bất động sản

6829

     Thông tin đăng kí thuế:
STT Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế

1 Thông tin về Giám đốc (Tổng giám đốc):
 Họ và tên Giám đốc (Tổng giám đốc): NGUYỄN XUÂN HƯNG
 Điện thoại: 0914518226

2 Thông tin về Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán:
 Họ và tên Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán: ĐỖ THỊ NHUNG
 Điện thoại: 0913127619



Nơi nhận:

-................................;

-CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ 
XÂY DỰNG SỐ 18. Địa chỉ:Số 471 
đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh Liệt, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

- Lưu: Phùng Bích Vân........

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
KT.TRƯỞNG PHÒNG

3 Địa chỉ nhận thông báo thuế:
 Số 471- đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh Liệt, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam
Điện thoại:                              
Fax:                                        
Email:                                     

4 Hình thức hạch toán:               Hạch toán độc lập
5 Năm tài chính:

 Áp dụng từ ngày 1/1 đến ngày 31/12

6 Tổng số lao động:                    38

7 Phương pháp tính thuế GTGT:   Khấu trừ
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